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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Ghi lại chữ cái trước đáp án đúng vào giấy kiểm tra: 

Câu 1. Các nước thực dân phương Tây đã thực hiện chính sách gì ở một số nước Đông Nam Á? 

A. Chính sách “chia để trị”   B. Chính sách độc quyền 

C. Chính sách “kinh tế chỉ huy”  D. Chính sách mới 

Câu 2. Đâu không phải là kết quả của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ? 

A. Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh 

B. Thành lập Hợp chủng quốc Mỹ 

C. Mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển. 

D. Lật đổ chế độ phong kiến 

Câu 3. Địa điểm diễn ra cuộc cách mạnh tư sản Anh là? 

A. Phía tây Luân Đôn (Anh)  B. Phía nam Luân Đôn (Anh) 

C. Phía bắc Luân Đôn (Anh)  D. Phía đông Luân Đôn (Anh) 

Câu 4. Cuộc cách mạng công nghiệp ở Đức có những phát minh trong ngành nào? 

A. Dệt may B. Công nghiệp nhẹ  C. Luyện kim và hóa chất D. Công nghiệp nặng 

Câu 5. Đồng bằng nào tiếp giáp Vịnh Bắc Bộ? 

A. Đồng bằng sông Hồng    B. Đồng bằng sông Cửu Long 

C. Các đồng bằng duyên hải miền Trung  D. Không có đồng bằng nào 

Câu 6. Tự nhiên nước ta phân hóa đa dạng thành các vùng khác nhau giữa miền Bắc và miền 

Nam, giữa miền núi và đồng bằng, ven biển, hải đảo là do? 

A. Lãnh thổ kéo dài theo chiều kinh tuyến. 

B. Vị trí nằm trong vùng nhiệt đới ở nửa cầu Bắc. 

C. Tiếp giáp với vùng biển rộng lớn và địa hình phân bậc rõ nét. 

D. Vị trí địa lí và hình thể nước ta. 

Câu 7. Nước ta nằm trong khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của các cơn bão đến từ khu vực biển nào? 

A. Nhiệt đới Tây Thái Bình Dương  B. Đại Tây Dương 

C. Ấn Độ Dương     D. Bắc Băng Dương 

Câu 8. Mỏ nội sinh thường không phân bố ở: 

A. vùng Đông Nam Bộ    B. dãy Trường Sơn      

C. vùng núi Tây Bắc    D. vùng núi Đông Bắc 

Câu 9. Nước ta nằm ở vị trí? 

A. Nội chí tuyến bán cầu Bắc   B. Nội chí tuyến bán cầu Nam 

C. Chí tuyến Bắc     D. Chí tuyến Nam 

Câu 10. Cuộc cách mạng công nghiệp ở Pháp diễn ra vào thời gian nào? 

A. Những năm 40 của thế kỉ XIX đến những năm 1850 - 1860 

B. Những năm 30 của thế kỉ XIX đến những năm 1860 - 1870 

C. Những năm 40 của thế kỉ XIX đến những năm 1850 - 1870 

D. Những năm 30 của thế kỉ XIX đến những năm 1850 - 1870 

Câu 11. Ai là lãnh đạo lực lượng yêu nước giành chiến thắng trong cuộc Chiến tranh giành độc 

lập của quốc gia? 

A. Bô-ni-pha-xi-ô  B. Hô-xê Ri-dan C. Ô-li-vơ Crôm-oen D. G. Oa-sinh-tơn 

Câu 12. Nhân dân Pa-ri tấn công ngục Ba-xti và ngày nào? 

A. 14-8-1789   B. 24-7-1789  C. 15-7-1789   D. 14-7-1789 

Câu 13. Nhân dân các nước Đông Nam Á phản ứng ra sao khi thực dân phương Tây xâm nhập 

và xâm lược? 

ĐỀ CHÍNH THỨC 



A. Giữ thái độ hòa hoãn     B. Tỏ ra đầu hàng 

C. Vùng dậy đấu tranh mạnh mẽ để bảo vệ đất nước D. Thương lượng để giữ nền độc lập. 

Câu 14. Khoáng sản nào phân bố chủ yếu ở Quảng Ninh? 

A. Dầu mỏ và khí tự nhiên     B. Than đá  C. Sắt     D. Ti-tan 

Câu 15. Hạn chế nào không phải do hình dạng dài và hẹp của lãnh thổ Việt Nam mang lại? 

A. Khoáng sản nước ta đa dạng, nhưng trữ lượng không lớn. 

B. Giao thông Bắc - Nam thuận lợi. 

C. Việc bảo vệ an ninh và chủ quyền lãnh thổ khó khăn. 

D. Khí hậu phân hoá phức tạp. 

Câu 16. Ở vùng Trường Sơn Nam, chuyển tiếp giữa miền núi, cao nguyên với miền đồng bằng 

là địa hình? 

A. Núi thấp B. Đồng bằng C. Trung du  D. Bán bình nguyên Đông Nam Bộ 

Câu 17. Đâu là đặc điểm chính của cuộc cách mạng tư sản Anh? 

A. Do tầng lớp quý tộc cũ và tư sản lãnh đạo 

B. Diễn ra dưới hình thức một cuộc nội chiến, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến. 

C. Do gia cấp vô sản lãnh đạo 

D. Xóa bỏ chế độ quân chủ lập hiến 

Câu 18. Ai là người chế tạo ra máy kéo sợi Gien-ni? 

A. Ác-crai-tơ   B. Giêm Ha-gri-vơ  C. Crôm-tơn  D. Ét-mơn Các-rai 

Câu 19. Dầu mỏ và khí tự nhiên có trữ lượng khoảng: 

A. 2 tỉ tấn   B. 1.1 tỉ tấn   C. 10 tỉ tấn quy đổi D. 9.6 tỉ tấn 

Câu 20. Đặc điểm nào sau đây không ảnh hướng đến an ninh - quốc phòng nước ta? 

A. Việt Nam nằm ở vị trí đặc biệt quan trọng ở khu vực Đông Nam Á 

B. Biển Đông là một hướng chiến lược quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế 

và bảo vệ đất nước. 

C. Nằm trong vùng nội chí tuyến. 

D. Là khu vực năng động, nhạy cảm với những biến động chính trị trên thế giới 

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm): 
Câu 1 (1,0 điểm): Trình bày những phát minh quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp 

Anh cuối thế kỷ XVIII? 

Câu 2 (1,5 điểm): Có ý kiến cho rằng: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là một cuộc 

đại cách mạng. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? 

Câu 3 (1,5 điểm): Dựa và Át lát địa lí Việt Nam trang 4, 5 và  kiến thức đã học, em hãy trình 

bày đặc điểm vị trí địa lí của Việt Nam? 

Câu 4 (1,0 điểm): Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, 16 và kiến thức đã học, em hãy cho 

biết Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long có những điểm gì giống và khác nhau? 

 


